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Account Opening & Maintenance Form
Formulir Pembukaan dan Pengaturan Rekening 
Page/ Hal.  of/ dari 
Account opening & Maintenance form
Mẫu Mở & Thay Đổi Tài khoản
Page/trang  / 
Bank Account Domicile
Bank Account Domicile/
Negara domisili Rekening
Select Language
Bank Account Domicile/
Quốc gia nơi mở tài khoản
Account Number
Account Number/ Nomor Rekening
Account Number/ Số tài khoản
Authorised Persons 
Authorised Persons (Signatory, Callback, Email & Courier)/ Orang yang berwenang ( Penandatangan, Callback, Email, dan Kurir)
Authorised Persons (Call Back and Other Collections, Submission Service)/
Người được Ủy Quyền (Nhận điện thoại xác thực của ngân hàng và Thực hiện các giao nhận chứng từ khác)
Account Opening/Amendment/
Mở / Sửa đổi Tài khoản
Statement Reporting/
Sao Kê Tài Khoản
Authorised Persons (Call Back and Enquiries)
Group Entity
Do you want to create a Group?
Terms not otherwise defined in this Account Opening & Maintenance form shall have the same meaning as in the ANZ General Banking Conditions. 
Group Name of Customer
Legal Name of Customer (as registered in the constitutional document) 
Group Name of Customer
Legal Name of Customer (as registered in the constitutional document)
1. CUSTOMER DETAILS 
Terms not otherwise defined in this Account Opening & Maintenance form shall have the same meaning as in the ANZ General Banking Conditions. 
Terms not otherwise defined in this Account Opening & Maintenance form shall have the same meaning as in the ANZ Royal General Banking Conditions. 
Group Name of Customer/ Nama Grup Nasabah 
Legal Name of Customer  (as registered in the constitutional document)/ Nama Badan Hukum Nasabah (sebagaimana terdaftar dalam anggaran dasar)
1. CUSTOMER DETAILS/ DATA BADAN USAHA 
Terms not otherwise defined in this Account Opening & Maintenance form shall have the same meaning as in the ANZ General Banking Conditions. / Ketentuan yang belum didefinisikan di dalam Formulir Pembukaan & Perubahaan Rekening ini akan bermakna sama sebagaimana disebutkan di dalam Ketentuan Umum Perbankan ANZ
Group Name of Customer/ Tên Tập Đoàn của Khách hàng
Legal Name of Customer (as registered in the constitutional document) / Tên Pháp Lý của Khách hàng (như đăng ký trong các tài liệu thành lập)
1. CUSTOMER DETAILS/ CHI TIẾT KHÁCH HÀNG
Terms not otherwise defined in this Account Opening & Maintenance form shall have the same meaning as in the ANZ General Banking Conditions. /
Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Mẫu Mở & Thay Đổi Tài khoản này sẽ có nghĩa tương tự như trong Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ.
Full Trading Name
Entity Type
Agency codes
Date of Birth
dd/mm/yyyy
Entity Type/ Jenis Badan Usaha
Agency codes/ Kode Agency
Date of Birth/ Tanggal lahir
dd/mm/yyyy
Entity Type/ Loại hình doanh nghiệp
Agency codes/ Mã số Môi giới
Date of Birth/ Ngày sinh
dd/mm/yyyy / ngày/tháng/năm
Party Details
Name
Registered address
Registered type
Business Identifier Number
Postcode & Country
Trustee Details
Entity/ Customer Name
Entity / Customer type
Postcode & Country
Registered address
Business Identifier Number
Date of birth (dd/mm/yyyy)
Postcode & Country
Liquidator Registered address
Liquidator Name
Entity / Customer type
Business Identifier Number
Date of birth (dd/mm/yyyy)
What is the relationship to the Entity/ Customer in liquidation/under administration?
Type of Business/Industry 
Type of Business/Industry/ Loại hình kinh doanh/ngành
Type of Business/Industry/ Tipe industri
ANZSIC Code
Customer Classification (FAA) (Internal Only)
https://www.ato.gov.au/calculators-and-tools/business-industry-code-tool/anzsiccoder.aspx
Rationale for Banking relationship 
Purpose of Opening account 
Does the customer send/receive payments to/from other countries?
Please specify which countries
Does the entity expect to make regular cash deposits to/withdrawals from its bank accounts?
Expected number of total transactions (electronic, cash and international) across all accounts per month
Expected value of total (in ) across all accounts per month 
Group Turnover  (in )
Primary Source of wealth 
dd/mm/yyyy
Date of Registration/Incorporation 
Jurisdiction of Registration/Incorporation
Country Jurisdiction of Registration/Incorporation
Jurisdiction of Registration/Incorporation/ Quốc gia Đăng ký/ Thành lập
Date of Registration/Incorporation/ Ngày Đăng ký/ Thành lập
dd/mm/yyyy/ ngày/tháng/năm
dd/mm/yyyy
Date of Incorporation 
Jurisdiction of Incorporation
Investments Promotion Authority of PNG Registration Number 
dd/mm/yyyy
Date of Registration
dd/mm/yyyy
Date of Registration/Incorporation 
Jurisdiction of Registration/Incorporation 
dd/mm/yyyy
Date of Registration/Incorporation/ 
Tanggal Pendaftaran/ Pendirian
Country Jurisdiction of Registration/Incorporation/ 
Negara Yuridiksi Pendaftaran/Pendirian
Registration/Incorporation Number
Tax Status 
Tax Number 
Resident 
Non-Resident 
Registration/Incorporation Number/ Số Đăng ký/ Thành lập
Tax Status/ Tình trạng Thuế 
Tax Number/ Mã số thuế 
Resident/
Cư trú 
Non-Resident /
Không Cư trú
Registration/Incorporation Number/ Nomor Pendaftaran/Pendirian
Residency Status/ Status Residen
Tax Number/ NPWP
Non-Resident/
Non Penduduk
Resident/
Penduduk
Registration/Incorporation Number
Tax Status 
PanNo.
Customer type, as per the adjoining categories
GSTIN
CKYC Number
Business Identifier Number (ABN/ ACN/ ARBN)
NZBN (New Zealand Business Number)
IRD Number
Nominated Tax rate (%) 
Are you tax exempt?
Tax exemption until
dd/mm/yyyy
Foreign registration number 
Taxation reference number (ABN/ Tax Exemption Certificate Number)
Tax Exemption Certificate Number
We are a Charity as defined in section (2) 1 of the Singapore Charities Act (Cap. 37) of Singapore 
Listed in Stock Exchange
Name of Stock Exchange
Stock Code
Listed in Stock Exchange/
Terdaftar di Bursa Efek
Name of Stock Exchange/ 
Nama Bursa Efek
Stock Code/ 
Kode Bursa
Listed in Stock Exchange/
Được niêm yết trên Thị trường chứng khoán
Name of Stock Exchange/
Tên trung tâm giao dịch chứng khoán
Stock Code/
Mã Chứng Khoán
Majority Stakeholder(s)   
Company Name 
Name of Company/Individual
Company/Individual Name
Company
Company Ownership Structure
% ownership 
Local
Foreign
Stakeholder name/ Tên cổ đông
Majority Stakeholder(s)/ Các cổ đông lớn
% ownership/ % quyền sở hữu
> 10%
>= 10%
≥25%
>= 20%
Company/ Perusahaan
Company Ownership Structure/ Struktur Kepemilikan Perusahaan
% ownership/ 
% Kepemilikan
Source of wealth/ Sumber kekayaan
≥25%
Phone Banking Security Password/ Mã xác nhận qua điện thoại
Instruction through Facsimile/ Chấp nhận lệnh qua Fax
By filling in the above field, customer accepts that the bank shall provide account information to personnel that are able to supply the exact password through telephone channel, subjected to Terms & Conditions coverred in the General Banking Conditions. / Bằng việc điền các thông tin ở trên, khách hàng đã đồng ý cho phép ngân hàng tiết lộ thông tin về tài khoản cho các cá nhân có khả năng cung cấp một cách chính xác mã xác nhận qua điện thoại, theo các Điều Khoản & Điều Kiện quy định tại Bộ Điều Khoản Chuẩn đính kèm.
By filling in the above field, customer accepts that the bank shall proceed instructions sent through facsimile subjected to Terms & Conditions coverred in the General Banking Conditions./ Bằng việc điền các thông tin ở trên, khách hàng đã đồng ý cho phép ngân hàng thực hiện các lệnh gửi qua fax, theo các Điều Khoản & Điều Kiện quy định tại Bộ Điều Khoản Chuẩn đính kèm.
1.1. CONTACT DETAILS 
Contact Person
Designation
Address 1
State/Province
Address 2
Country
City
Town/Village
Postal/Zip Code
Website URL
Email Address
Registered Address (as in the constitutional documents; not a P.O. Box Address)
Registered Address (Not a P.O. Box Address)
Telephone Number  (in International format)
Other international dialling code
Facsimile Number  (in International format)
Other international dialling code
Business/Operating Address 
Principal Business/Operating Address
Contact Person
Designation
Address 1
State/Province
Address 2
Country
City
Town/Village
Postal/Zip Code
Website URL
Email Address
Telephone Number  (in International format)
Other international dialling code
Facsimile Number  (in International format)
Other international dialling code
Mailing Address
Contact Person
Designation
Address 1
State/Province
Address 2
Country
City
Town/Village
Postal/Zip Code
Website URL
Email Address
Telephone Number  (in International format)
Other international dialling code
Facsimile Number  (in International format)
Other international dialling code
Principal place of business offshore   
Contact Person
Designation
Address 1
State/Province
Address 2
Country
City
Town/Village
Postal/Zip Code
Website URL
Email Address
Telephone Number  (in International format)
Other international dialling code
Facsimile Number  (in International format)
Other international dialling code
Preferred Invoice Delivery Method
Select preferred invoice delivery method
.
Please provide a max of 3 email addresses
Note: ANZ has a strong preference to register a generic central team mailbox address e.g. financeteam@customer.com
1.1. CONTACT DETAILS/ INFORMASI KONTAK
Contact Person
Designation
Address 1/ Alamat 1
State/Province/ Provinsi / Negara Bagian
Address 2/ Alamat 2
Country/ Negara
City/ Kota
Postal/Zip Code/ Kode Pos
Website URL
Email Address
Registered Address/ Alamat Terdaftar(as in the constitutional documents; not a P.O. Box Address/ sesuai dokumen konstitusi; bukan alamat P.O. Box ) 
Telephone Number/ Nomor Telepon (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Facsimile Number/ No. Fax (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Business/Operating Address/
Alamat Bisnis/Perusahaan
 
Same as Registered Address/
Sama dengan Alamat Terdaftar
Contact Person
Designation
Address 1/ Alamat 1
State/Province/ Provinsi / Negara Bagian
Address 2/ Alamat 2
Country/ Negara
City/ Kota
Postal/Zip Code/ Kode Pos
Website URL
Email Address
Telephone Number/ Nomor Telepon (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Facsimile Number/ No. Fax (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Mailing Address/
Alamat Surat Menyurat
  
Same as Registered Address/
Sama dengan Alamat Terdaftar
Same as Business/Operating Address/
Sama dengan Alamat Bisnis/Perusahaan
Contact Person
Designation
Address 1/ Alamat 1
State/Province/ Provinsi / Negara Bagian
Address 2/ Alamat 2
Country/ Negara
City/ Kota
Postal/Zip Code/ Kode Pos
Website URL
Email Address
Telephone Number/ Nomor Telepon (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Facsimile Number/ No. Fax (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Principal place of business/
Tempat bisnis utama
 
Same as Mailing Address/
Sama dengan Alamat Surat Menyurat
Same as Registered Address/
Sama dengan Alamat Terdaftar
Same as Business/Operating Address/
Sama dengan Alamat Bisnis/Perusahaan
Address 1/ Alamat 1
State/Province/ Provinsi / Negara Bagian
Address 2/ Alamat 2
Country/ Negara
City/ Kota
Postal/Zip Code/ Kode Pos
Telephone Number/ Nomor Telepon (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Facsimile Number/ No. Fax (in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
1.1. CONTACT DETAILS/ CHI TIẾT LIÊN HỆ
Contact Person/ Người liên hệ
Designation/ Chức danh
Address 1/ Địa chỉ 1
State/Province/ Tiểu bang/ Tỉnh
Address 2/ Địa chỉ 2
Country/ Quốc gia
City/ Thành phố
Postal/Zip Code/ Mã bưu điện
Website URL/ Địa chỉ trang Web
Email Address/ Địa chỉ Email
Registered Address (as in the constitutional documents; not a P.O. Box Address)/ Địa chỉ Đăng ký (như trong các tài liệu thành lập, không phải địa chỉ hòm thư PO)
Telephone Number/ Số điện thoại  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
Facsimile Number/ Số Fax (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
Business/Operating Address/ Địa chỉ Hoạt Động/ Kinh Doanh
Contact Person/ Người liên hệ
Designation/ Chức danh
Address 1/ Địa chỉ 1
State/Province/ Tiểu bang/ Tỉnh
Address 2/ Địa chỉ 2
Country/ Quốc gia
City/ Thành phố
Postal/Zip Code/ Mã bưu điện
Website URL/ Địa chỉ trang Web
Email Address/ Địa chỉ Email
Telephone Number/ Số điện thoại  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
Facsimile Number/ Số Fax (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
Mailing Address/ Địa chỉ gởi thư
Contact Person/ Người liên hệ
Designation/ Chức danh
Address 1/ Địa chỉ 1
State/Province/ Tiểu bang/ Tỉnh
Address 2/ Địa chỉ 2
Country/ Quốc gia
City/ Thành phố
Postal/Zip Code/ Mã bưu điện
Website URL/ Địa chỉ trang Web
Email Address/ Địa chỉ Email
Telephone Number/ Số điện thoại  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
Facsimile Number/ Số Fax (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
1.2. ACCOUNTS TO BE OPENED 
1.2. ACCOUNTS TO BE OPENED/ REKENING YANG AKAN DIBUKA
1.2. ACCOUNTS TO BE OPENED/ TÀI KHOẢN ĐƯỢC MỞ 
1
Currency 
Type  of Account  (current/savings/time dep) 
Type  of Account
Type  of Account
(current/time deposit)
Type  of Account
(current/savings term dep)
Account Name/Description
Please tick the box if it is a  Trust Account
Cheque Book 
Required ? 
Type  of Account  (current/time dep) 
Exclude from Transactive Global?
Currency/
Loại tiền tệ
Account Name/Description/
Tên Tài khoản/ Mô tả
Please tick the box if it is a  Trust Account/
Vui lòng đánh dấu tick nếu là Tài Khoản Tín Thác
Cheque Book 
Required ?/
Yêu cầu sổ Séc
Type  of Account/
Loại Tài Khoản
1
Current / Savings / Time Deposit / EEFC / NRO etc.
1
Demand-Interest Bearing / Demand-Non Interest Bearing / Savings-Interest Bearing / Savings-Non Interest Bearing / Time Deposit, etc.
Cheque books are applicable for USD current accounts only.
Cheque books are applicable for FJD currency accounts only.
Cheque books are applicable for SBD and USD currency accounts only.
Cheque books are applicable for VUV accounts only.
Cheque books are applicable for HKD/CNY/USD current accounts only.
1.2. ACCOUNTS TO BE OPENED 
1.2. ACCOUNTS TO BE OPENED/ REKENING YANG AKAN DIBUKA
Currency 
Account Name/Description
Bilyet giro
Cheque Book 
Required ? 
Type  of Account  (current/time dep) 
Currency/
Mata Uang
Account Name/Description/
Nama/ Deskripsi Rekening
Bilyet giro/
Bilyet giro
Cheque Book 
Required?/
Pesan Buku Cek?
Type  of Account /
Jenis Rekening 
(current/time dep/ 
giro/deposito)
The authorized signatures & approval condition will remain the same with the existing account(s) 
[if different please fill up, specimen signature and copy ID to be submit]
The authorized signatures & approval condition will remain the same with the existing account(s)/ Tanda tangan dan ketentuan atas persetujuan sama dengan rekening yang sudah ada 
[if different please fill up, specimen signature and copy ID to be submit]/ [apabila berbeda, mohon isi dan berikan contoh tanda tangan dan fotokopi identitas]
Purpose of Account Opening
Purpose of Account Opening/ Tujuan Pembukaan Rekening
Transactional activity related to
Transactional activity related to/ Aktivitas transaksional berhubungan dengan
Average estimation of Incoming/ Outgoing Transaction monthly
Average Incoming Transaction Value
Average frequency of Incoming Transaction
Average Outgoing Transaction Value
Average frequency of Outgoing Transaction
Total asset of Company 
Annual sales/ revenue 
Source of Fund
Purpose of Fund
Average estimation of Incoming/ Outgoing Transaction monthly/ Estimasi rata-rata transaksi masuk/ keluar per bulan
Average Incoming Transaction Value/ Rata-rata Nilai Transaksi Masuk
Average frequency of Incoming Transaction/ Rata-rata Frekuensi Transaksi Masuk
Average Outgoing Transaction Value/ Rata-rata Nilai Transaksi Keluar
Average frequency of Outgoing Transaction/ Rata-rata Frekuensi Transaksi Keluar
Total asset of Company/ Total Aset Perusahaan
Annual sales/ revenue / Penjualan atau Pendapatan per Tahun
Source of Fund/ Asal Dana
Purpose of Fund/ Tujuan Pemakaian Dana
1.2. ACCOUNTS TO BE OPENED 
1
Currency 
Type  of Account
Account Name/Description
Please tick the box if it is a  Trust Account
Cheque Book 
Required ? 
Current Account
Collection Account
1
Current / Savings / Time Deposit / EEFC / NRO etc.
Declaration 
Undertaking – We hereby confirm that the Bank’s aggregate share in our overall exposure to the banking system in India is less than10%. We undertake to inform the Bank from time to time and in any event within 30 days, if the exposure of the Bank exceeds 10 % or more of our overall exposure to the banking system in India.
Undertaking – We hereby confirm the Bank’s aggregate share in our overall exposure to the banking system in India, is more than10% of our overall limits. We undertake to inform the Bank from time to time and in any event within 30 days, if the exposure of the Bank reduces to less than 10 % of our overall exposure to the banking system in India. 
Please supply us with                         deposit books containing                     slips and debit our account for the necessary costs.
1.3. DEPOSIT BOOKS
50/100
We shall collect our deposit books from ANZ Branch at
1.. CHEQUE BOOKS
1.. CHEQUE BOOKS/ BUKU CEK
Please supply us with                            cheque books containing 50 cheque leaves and debit our account for the necessary costs and mail/courier charges.
Please supply us with                              cheque books containing                        cheque leaves
50/200
Please supply us with                          cheque books containing                                 cheque leaves and debit our account for the necessary costs and mail charges.
50/100/200
Please supply us with                          cheque books containing                                    cheque leaves and debit our account for the necessary costs and mail charges.
25/50/100/200
Please supply us with                             cheque books containing                                                          cheque leaves and debit our account for the necessary costs.
50/100
Please supply us with                             cheque books containing                                                            cheque leaves and debit our account for the necessary costs. 
We shall collect our cheque books from ANZ Branch at
25/50/200
Please supply us with                             cheque books containing 50 cheque leaves and debit our account for the necessary costs. We shall collect our cheque books from ANZ Branch at
Please supply us with                             cheque books containing                                                     cheque leaves and debit our account for the necessary costs.  We shall collect our cheque books from ANZ Branch at
50/100, small/large
Please supply us with                             cheque books containing 50 cheque leaves and debit our account for the necessary costs. We shall collect our cheque books from ANZ Royal Branch at
Please supply us with                                cheque books containing 25 leaves and debit our account for the necessary costs.
Please supply us with                           cheque books containing 25 leaves and debit our account for the necessary costs./
Harap persiapkan                                         buku cek berisikan 25 lembar dan debit rekening kami untuk biaya.
1.. BILYET GIRO BOOKS/ BUKU BILYET GIRO
Please supply us with                           Bilyet Giro books containing 25 leaves and debit our account for the necessary costs./
Harap persiapkan                                          buku Bilyet Giro berisikan 25 lembar dan debit rekening kami untuk biaya.
1.. DETAILS OF ACCOUNTS MAINTAINED WITH OTHER BANKS (Not required to be completed by an existing customer of the Bank) 
I/We Declare that:
I/We further undertake to inform the bank in writing as soon as any credit facility is availed of by me/us from any other bank or another branch of your bank.
We confirm that we
The following are details of the banks in India that we do avail of credit facilities:
Bank Name & Address
Credit Facilities Granted
Account Number
2. STATEMENT REPORTING 
2. STATEMENT REPORTING/ PELAPORAN SALDO
2. STATEMENT REPORTING/ SAO KÊ TÀI KHOẢN
2. ADVICE, NOTIFICATION, CONFIRMATION AND BALANCE REPORTING
Cash
Cash/ Cash
Cash/ Chuyển tiền
Frequency
(Applicable for Print and SWIFT)
*Option available only for Financial Institution Customers
(Frequency: Daily)
Frequency
*Option available only for Financial Institution Customers
Frequency
(Applicable for Print and SWIFT)
*Option available only for Financial Institution Customers
(Frequency: Daily)
Frequency
Branch
(Applicable for Print and SWIFT)
*Option available only for Financial Institution Customers
Frequency
(Applicable for Print and SWIFT)
*Option available only for Financial Institution Customers
Branch
Please indicate SWIFT BTR details below
SWIFT Code Name & Address
Destination SWIFT Code
Contact Name
Please indicate SWIFT BTR details below/ Xin ghi chi tiết SWIFT BTR dưới đây
SWIFT User Name & Address/ Tên & Địa chỉ của Mã Ngân hàng SWIFT bên nhận
Destination Bank SWIFT Code/ Mã Ngân hàng SWIFT bên nhận
Contact Name/ Tên liên lạc
Contact Phone Number  (in International format)
Other international dialling code
Contact Facsimile Number  (in International format)
Other international dialling code
Contact Phone Number  (in International format)/
Số điện thoại liên lạc (theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ 
Mã vùng Quốc tế khác
Contact Facsimile Number  (in International format)/
Số Fax liên lạc (theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ 
Mã vùng Quốc tế khác
one email address only
email address(es) (maximum of 4 email addresses)
Remove email address(es) 
Frequency
Day (Weekly)
email address(es) (maximum of 4 email addresses)
Remove email address(es) 
Debit/ Credit Advice
Suppress hard copy Debit/Credit Advice
Suppress hard copy Debit/Credit Advice/ Không muốn bản in Báo nợ/ Báo có
email address(es) (maximum of 4 email addresses)
email address(es) (maximum of 4 email addresses)/ alamat email
email address(es) (maximum of 4 email addresses)/ (Các) Địa chỉ email
Remove email address(es) 
Please indicate SWIFT BTR details below/ Mohon beri detil SWIFT BTR dibawah
SWIFT User Name & Address/ 
Nama dan Alamat Pemakai SWIFT
Destination SWIFT Code/ 
Kode SWIFT Tujuan
Trade
Trade/ Trade
Trade/ Tài trợ thương mại
We request that ANZ sends to our e-mail address(es) specified below secure (password encrypted) trade notifications when trade product activities we specify below are completed (Secure E-mail Notifications).
 
Purpose (please select only one): 
We request that ANZ sends to our e-mail address(es) specified below secure (password encrypted) trade notifications when trade product activities we specify below are completed (Secure E-mail Notifications).
Kami mengajukan permohonan kepada ANZ untuk mengirimkan pemberitahuan-pemberitahuan terkait transaksi perdagangan (secara aman yang di-enkripsi dengan kata sandi) ke alamat email kami yang tertera di bawah ini ketika aktivitas dari transaksi perdagangan yang kami cantumkan di bawah ini telah selesai (Email Pemberitahuan).) 
 
Purpose (please select only one): 
Keperluan (pilih salah satu): 
We request that ANZ sends to our e-mail address(es) specified below secure (password encrypted) trade notifications when trade product activities we specify below are completed (Secure E-mail Notifications).
Chúng tôi yêu cầu ANZ gửi vào địa chỉ email của chúng tôi đăng ký dưới đây các Thông báo giao dịch bảo mật (mật khẩu mã hóa) khi các loại hình sản phẩm giao dịch chúng tôi chỉ định bên dưới được hoàn thành (Thông Báo Bảo Mật Qua E-mail). 
 
Purpose (please select only one): 
Mục đích (vui lòng chỉ chọn một): 
(Please select this option to add/amend/delete e-mail address(es) or request a change of password due to staff turnover etc.)
(Harap pilih opsi ini untuk menambah/mengubah/menghapus alamat email atau meminta perubahan kata sandi karena pergantian staf dll.)
(Please select this option to add/amend/delete e-mail address(es) or request a change of password due to staff turnover etc.)
(Vui lòng chọn mục này để thêm/sửa/xóa các địa chỉ e-mail hoặc yêu cầu thay đổi mật khẩu do luân chuyển nhân viên v.v..)
(Customers domiciled in India are not required to check this option as they will, by default, be provided with a system generated password.)
Password: Please select one of the following options for your password which will be used to encrypt trade notifications ANZ e-mails to you
* If you specify your own password it must be at least 8 characters with at least 1 numeric and 1 capital letter and this application must be returned to ANZ by post or fax.
Password will be assigned by PT Bank ANZ Indonesia
Kata sandi akan diberikan oleh PT Bank ANZ Indonesia
Password: Please select one of the following options for your password which will be used to encrypt trade notifications ANZ e-mails to you
Mật khẩu: Vui lòng chọn các tùy chọn dưới đây cho mật khẩu của bạn sẽ được dùng để mã hóa thông báo giao dịch mà ANZ gửi e-mail cho bạn:
* If you specify your own password it must be at least 8 characters with at least 1 numeric and 1 capital letter and this application must be returned to ANZ by post or fax.
* Nếu bạn tự tạo mật khẩu thì nó phải có ít nhất 8 ký tự với ít nhất 1 số và 1 chữ in hoa và đơn này phải được gửi tới ANZ bằng thư bưu chính hoặc fax.
Please advise the start date of the service and default password (if selected) by contacting the following person(s):
 
Contact name(s)         Phone number(s)
Please advise the start date of the service and default password (if selected) by contacting the following person(s):
Mohon beritahukan tanggal dimulainya layanan dan kata sandi dengan menghubungi pihak-(pihak) berikut: 
 
Contact name(s)         Phone number(s)
Nama          Nomor telepon 
Please advise the start date of the service and default password (if selected) by contacting the following person(s):
Xin thông báo ngày bắt đầu sử dụng và mật khẩu mặc định (nếu lựa chọn) bằng việc liên hệ với (những) người sau đây:
 
Contact name(s)         Phone number(s)
(Những) người liên hệ:          (Các) số điện thoại:
Other international dialling code
Other international dialling code/ 
Mã vùng Quốc tế khác
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
COMPLETE SECTION A AND/OR B AND/OR C DEPENDING ON YOUR BUSINESS NEEDS
List of Trade Notifications
•         Exp D/Cs = Export Documentary Letters of Credit which includes trade notifications for Advise, Amendment, Document Examination Discrepancy, Payment/Negotiation/Acceptance, Assignment, Term Payment, Export Finance
•         Imp D/Cs = Import Documentary Letters of Credit which includes trade notifications for Issue, Amendment, Document Examination, Payment/Acceptance, Term Payment
•         Exp Col = Export Documentary Collections which includes trade notifications for Outward Collection New, Acceptance, Payment, Term Payment, Outward Finance
•         Imp Col = Import Documentary Collections which includes trade notifications for Inward Collection New, Acceptance, Payment, Term Payment
•         Trade Loan = Trade Finance Loan which includes trade notifications for Create, Rollover and Repay Loan
•         In Gtee = Inward Guarantee & Standby Letter of Credit which includes trade notifications for Advise, Amendment
•         Out Gtee = Outward Guarantee, Standby Letter of Credit & Shipping Guarantee which includes trade notifications for Issue, Amendment
•         Reimb = Reimbursement Authority which includes trade notifications for Line Fee (Not applicable to customers domiciled in India).
•         R/F = Receivable Finance which includes trade notifications for settlement advices.
•         P/F = Payables Finance which includes trade notifications for settlement advices and Buyer Funding Notice
COMPLETE SECTION A AND/OR B AND/OR C DEPENDING ON YOUR BUSINESS NEEDS
ISI BAGIAN A DAN/ATAU B DAN/ATAU C SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BISNIS ANDA 
List of Trade Notifications/ Daftar Pemberitahuan Perdagangan 
•         Exp D/Cs = Export Documentary Letters of Credit which includes trade notifications for Advise, Amendment, Document Examination Discrepancy, Payment/Negotiation/Acceptance, Assignment, Term Payment, Export Finance
         Exp D/C = Export Documentary Letter of Credit yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Advis, Amandemen, Penyimpangan Pemeriksaan Dokumen, Pembayaran/Negosiasi/Akseptasi, Pengalihan, Pembayaran Berjangka, Pembiayaan Ekspor 
•         Imp D/Cs = Import Documentary Letters of Credit which includes trade notifications for Issue, Amendment, Document Examination, Payment/Acceptance, Term Payment
         Imp D/C = Import Documentary Letter of Credit yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Penerbitan, Amandemen, Pemeriksaan Dokumen, Pembayaran/Akseptasi, Pembayaran Berjangka 
•         Exp Col = Export Documentary Collections which includes trade notifications for Outward Collection New, Acceptance, Payment, Term Payment, Outward Finance
         Exp Col = Export Documentary Collection yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Outward Collection Baru, Akseptasi, Pembayaran, Pembayaran Berjangka, Outward Finance 
•         Imp Col = Import Documentary Collections which includes trade notifications for Inward Collection New, Acceptance, Payment, Term Payment
         Imp Col = Import Documentary Collection yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Inward Collection Baru, Akseptasi, Pembayaran, Pembayaran Berjangka 
•         Trade Loan = Trade Finance Loan which includes trade notifications for Create, Rollover and Repay Loan
         Trade Loan = Trade Finance Loan yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Penarikan, Perpanjangan, dan Pembayaran Kembali Pinjaman 
•         In Gtee = Inward Guarantee & Standby Letter of Credit which includes trade notifications for Advise, Amendment
         In Gtee = Inward Guarantee & Standby Letter of Credit yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Advis, Amandemen 
•         Out Gtee = Outward Guarantee, Standby Letter of Credit & Shipping Guarantee which includes trade notifications for Issue, Amendment
         Out Gtee = Outward Guarantee, Standby Letter of Credit & Shipping Guarantee yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Penerbitan, Amandemen 
•         Reimb = Reimbursement Authority which includes trade notifications for Line Fee.
         Reimb = Reimbursement Authority yang meliputi pemberitahuan perdagangan untuk Line Fee.  
COMPLETE SECTION A AND/OR B AND/OR C DEPENDING ON YOUR BUSINESS NEEDS
HOÀN THÀNH PHẦN A VÀ/HOẶC B VÀ/HOẶC C TÙY THUỘC VÀO NHU CẦU CỦA KINH DOANH CỦA BẠN 
List of Trade Notifications/ Danh Sách Thông Báo Giao Dịch
•         Exp D/Cs = Export Documentary Letters of Credit which includes trade notifications for Advise, Amendment, Document Examination Discrepancy, Payment/Negotiation/Acceptance, Assignment, Term Payment, Export Finance
         Exp D/Cs = Tín Dụng Chứng Từ Xuất Khẩu bao gồm các thông báo giao dịch cho Thông Báo, Sửa Đổi, Chứng Từ Bất Hợp Lệ, Thanh Toán/Chiết Khấu/ Chấp Nhận, Chuyển Nhượng, Thanh Toán Chứng Từ Trả Chậm, Tài Trợ Xuất Khẩu 
•         Imp D/Cs = Import Documentary Letters of Credit which includes trade notifications for Issue, Amendment, Document Examination, Payment/Acceptance, Term Payment
         Imp D/Cs = Tín Dụng Chứng Từ Nhập Khẩu bao gồm các thông báo giao dịch cho Phát Hành, Sửa Đổi, Kiểm Tra Chứng Từ, Thanh Toán/Chấp Nhận, Thanh Toán Chứng Từ Trả Chậm 
•         Exp Col = Export Documentary Collections which includes trade notifications for Outward Collection New, Acceptance, Payment, Term Payment, Outward Finance
         Exp Col = Chứng Từ Nhờ Thu Xuất Khẩu bao gồm các thông báo giao dịch cho Nhờ Thu Xuất Khẩu, Chấp Nhận, Thanh Toán, Thanh Toán Chứng Từ Trả Chậm, Tài Trợ Nhờ Thu Xuất Khẩu 
•         Imp Col = Import Documentary Collections which includes trade notifications for Inward Collection New, Acceptance, Payment, Term Payment
         Imp Col = Chứng Từ Nhờ Thu Nhập Khẩu bao gồm các thông báo giao dịch cho Nhờ Thu Nhập Khẩu, Chấp Nhận, Thanh Toán, Thanh Toán Chứng Từ Trả Chậm 
•         In Gtee = Inward Guarantee & Standby Letter of Credit which includes trade notifications for Advise, Amendment
         In Gtee = Bảo Lãnh Đến và Thư Tín Dụng Dự Phòng bao gồm các thông báo giao dịch cho Thông Báo, Sửa Đổi 
•         Out Gtee = Outward Guarantee, Standby Letter of Credit & Shipping Guarantee which includes trade notifications for Issue, Amendment
         Out Gtee = Bảo Lãnh Đi, Thư Tín Dụng Dự Phòng và Bảo Lãnh Nhận Hàng bao gồm các thông báo giao dịch cho Phát Hành, Sửa Đổi 
•         Reimb = Reimbursement Authority which includes trade notifications for Line Fee (Not applicable to customers domiciled in India). 
         Reimb = Ủy Quyền Thanh Toán bao gồm các thông báo giao dịch cho Phí Thiết Lập Hạn Mức. (Không áp dụng cho khách hàng có trụ sở tại Ấn Độ). 
SECTION A: SECURE E-MAIL NOTIFICATION SELECTION 
Complete this section for trade product(s) in respect of which all trade notifications will be sent by ANZ to you. 
Please specify the e-mail address(es) to which the Secure E-mail Notifications will be sent by ANZ, and select “All products” or the relevant trade product(s). 
SECTION A: SECURE E-MAIL NOTIFICATION SELECTION
BAGIAN A: PEMILIHAN EMAIL PEMBERITAHUAN 
Complete this section for trade product(s) in respect of which all trade notifications will be sent by ANZ to you. 
Please specify the e-mail address(es) to which the Secure E-mail Notifications will be sent by ANZ, and select “All products” or the relevant trade product(s).
Harap isi bagian ini untuk produk(-produk) perdagangan yang semua pemberitahuan akan dikirimkan oleh ANZ kepada Anda.
Mohon sebutkan alamat email tujuan yang akan digunakan oleh ANZ untuk mengirimkan Email Pemberitahuan, dan pilih “Semua produk” atau produk(-produk) perdagangan yang relevan. 
SECTION A: SECURE E-MAIL NOTIFICATION SELECTION
PHẦN A: LỰA CHỌN THÔNG BÁO E-MAIL BẢO ĐẢM 
Complete this section for trade product(s) in respect of which all trade notifications will be sent by ANZ to you. 
Please specify the e-mail address(es) to which the Secure E-mail Notifications will be sent by ANZ, and select “All products” or the relevant trade product(s). 
Bằng việc hoàn thành phần này cho các sản phẩm giao dịch, ANZ sẽ gửi tất cả các thông báo giao dịch cho bạn.
Vui lòng xác định các địa chỉ e-mail sẽ nhận Thông Báo Bảo Mật từ ANZ và chọn “Tất cả sản phẩm” hoặc các sản phẩm giao dịch phù hợp. 
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Add/Cancel
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Add/Cancel
Alamat email
Semua produk
Exp 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Imp
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Trade
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Out
Gtee
Reimb
Tambahkan/ Batalkan
E-mail address
All
products
Exp
D/Cs
Imp
D/Cs
Exp
Col
Imp
Col
In
Gtee
Out
Gtee
Reimb
Add/Cancel
Địa chỉ e-mail
Tất cả sản phẩm
Tín Dụng Chứng Từ Xuất Khẩu
Tín Dụng
Chứng
Từ Nhập
Khẩu
Nhờ Thu Xuất Khẩu
Nhờ Thu Nhập Khẩu
Bảo Lãnh Đến
Bảo Lãnh Đi
Ủy Quyền Thanh Toán
Thêm/Hủy
Apply to all business addresses, if not please specify in Section C
Apply to all business addresses, if not please specify in Section C
Berlaku untuk semua alamat bisnis, bila tidak, harap jelaskan di Bagian C
Apply to all business addresses, if not please specify in Section C
Áp dụng cho tất cả địa chỉ kinh doanh, nếu không vui lòng chỉ định tại Phần C 
SECTION B: SPECIFIC SECURE E-MAIL NOTIFICATIONS 
There are a number of trade notifications generated for each trade product.
Complete this section if you would like ANZ to send your e-mail address contacts specific trade notifications only. Please specify the contact’s e-mail address, the trade product and the trade notification(s) type from the list above using the format in the example provided.
Example
E-mail address                  Trade product                  Specific trade notification         Add/Cancel 
E-mail address                  Trade product                  Specific trade notification         Add/Cancel  
SECTION B: SPECIFIC SECURE E-MAIL NOTIFICATIONS
BAGIAN B: EMAIL PEMBERITAHUAN SPESIFIK YANG AMAN 
There are a number of trade notifications generated for each trade product.
Complete this section if you would like ANZ to send your e-mail address contacts specific trade notifications only. Please specify the contact’s e-mail address, the trade product and the trade notification(s) type from the list above using the format in the example provided.
Terdapat beberapa jenis pemberitahuan perdagangan yang dikeluarkan untuk setiap produk perdagangan.
Mohon lengkapi bagian ini apabila Anda berharap agar ANZ mengirimkan hanya pemberitahuan-pemberitahuan perdagangan tertentu saja. Mohon tuliskan alamat email, produk perdagangan yang disebutkan di atas dan jenis pemberitahuan secara spesifik dengan menggunakan format seperti contoh berikut ini. 
Example
Contoh 
E-mail address                  Trade product                  Specific trade notification         Add/Cancel 
Alamat email                  Produk perdagangan                  Jenis pemberitahuan perdagangan         Tambahkan/Batalkan
E-mail address                  Trade product                  Specific trade notification         Add/Cancel 
Alamat email                  Produk perdagangan                  Jenis pemberitahuan perdagangan         Tambahkan/Batalkan 
SECTION B: SPECIFIC SECURE E-MAIL NOTIFICATIONS 
PHẦN B: THÔNG BÁO E-MAIL BẢO MẬT CỤ THỂ 
There are a number of trade notifications generated for each trade product.
Complete this section if you would like ANZ to send your e-mail address contacts specific trade notifications only. Please specify the contact’s e-mail address, the trade product and the trade notification(s) type from the list above using the format in the example provided.
Có một số các thông báo giao dịch được tạo ra cho mỗi sản phẩm giao dịch.
Hoàn thành phần này nếu bạn muốn ANZ chỉ gửi đến địa chỉ e-mail liên lạc các thông báo giao dịch cụ thể. Hãy xác định địa chỉ e-mail liên lạc, sản phẩm giao dịch và (các) loại thông báo giao dịch từ danh sách trên bằng cách sử dụng các định dạng trong ví dụ được cung cấp. 
Example
Ví dụ 
E-mail address                  Trade product                  Specific trade notification         Add/Cancel
Địa chỉ e-mail                   Sản phẩm giao dịch                  Thông báo giao dịch cụ thể         Thêm/Hủy 
E-mail address                  Trade product                  Specific trade notification         Add/Cancel  
Địa chỉ e-mail                   Sản phẩm giao dịch                  Thông báo giao dịch cụ thể         Thêm/Hủy 
SECTION C: SPECIFIC BUSINESS OFFICES/LOCATIONS
Complete this section if you have different business names and/or your business offices are located in different cities/states/regions and you would like to nominate which business name/locations to which ANZ is to send trade notifications. State the e-mail address(es) for the office/location trade notifications are to be sent to using the format in the example provided.
Example 
E-mail address         Trade product         Specific trade notification         Business name/Location         Add/Cancel 
E-mail address         Trade product         Specific trade notification         Business name/Location         Add/Cancel
SECTION C: SPECIFIC BUSINESS OFFICES/LOCATIONS
BAGIAN C: KANTOR/LOKASI BISNIS SECARA SPESIFIK 
Complete this section if you have different business names and/or your business offices are located in different cities/states/regions and you would like to nominate which business name/locations to which ANZ is to send trade notifications. State the e-mail address(es) for the office/location trade notifications are to be sent to using the format in the example provided.
Harap isi bagian ini bila Anda mempunyai nama bisnis yang berbeda dan/atau kantor bisnis Anda berlokasi di kota/provinsi/wilayah yang berbeda dan Anda ingin memilih nama/lokasi bisnis yang akan dikirimkan pemberitahuan perdagangannya oleh ANZ. Harap sebutkan alamat email untuk kantor/lokasi yang akan dikirimkan pemberitahuan perdagangannya dengan menggunakan format seperti pada contoh di bawah ini. 
Example 
Contoh 
E-mail address         Trade product         Specific trade notification         Business name/Location         Add/Cancel 
Alamat email         Produk perdagangan         Jenis pemberitahuan                   Nama/Lokasi bisnis         Tambahkan/Batalkan
                           perdagangan
E-mail address         Trade product         Specific trade notification         Business name/Location         Add/Cancel
Alamat email         Produk perdagangan         Jenis pemberitahuan                   Nama/Lokasi bisnis         Tambahkan/Batalkan
                                    perdagangan 
SECTION C: SPECIFIC BUSINESS OFFICES/LOCATIONS
PHẦN C: ĐỊA ĐIỂM/VĂN PHÒNG KINH DOANH CỤ THỂ 
Complete this section if you have different business names and/or your business offices are located in different cities/states/regions and you would like to nominate which business name/locations to which ANZ is to send trade notifications. State the e-mail address(es) for the office/location trade notifications are to be sent to using the format in the example provided.
Hoàn thành phần này nếu bạn có tên kinh doanh khác nhau và/hoặc các văn phòng kinh doanh của bạn được đặt ở các thành phố/quốc gia/khu vực khác nhau và bạn muốn chỉ định tên doanh nghiệp/địa điểm mà ANZ sẽ gửi các thông báo giao dịch. Nêu rõ các địa chỉ e-mail cho các khu vực/ văn phòng mà thông báo giao dịch được gửi đến bằng việc dùng định dạng trong ví dụ được cung cấp. 
Example 
Ví dụ 
E-mail address         Trade product         Specific trade notification         Business name/Location         Add/Cancel 
Địa chỉ e-mail          Sản phẩm giao dịch         Thông báo giao dịch cụ thể         Tên doanh nghiệp/ Địa chỉ         Thêm/Hủy
E-mail address         Trade product         Specific trade notification         Business name/Location         Add/Cancel
Địa chỉ e-mail          Sản phẩm giao dịch         Thông báo giao dịch cụ thể         Tên doanh nghiệp/ Địa chỉ         Thêm/Hủy 
. AUTHORISED PERSONS 
. AUTHORISED PERSONS (SIGNATORY, CALLBACK, EMAIL & COURIER)/ 
ORANG YANG BERWENANG (PENANDATANGAN, CALLBACK, EMAIL, DAN KURIR)
.  AUTHORISED PERSONS (CALL BACK AND OTHER COLLECTIONS, SUBMISSION SERVICE)/ 
       NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (NHẬN ĐIỆN THOẠI XÁC THỰC CỦA NGÂN HÀNG VÀ THỰC HIỆN CÁC GIAO NHẬN CHỨNG TỪ KHÁC)
The following persons are Authorised Persons for the purpose of the Agreement.
The following persons are Authorised Persons for the purpose of the Agreement/ Nama-nama berikut ini adalah orang-orang yang berwenang untuk tujuan perjanjian
The following persons are Authorised Persons for the purpose of the Agreement (Kindly register your Company stamp/seal using the "Registration Form for Company stamp/seal")
The following persons are Authorised Persons for the purpose of the Agreement/ Những người sau đây là Người được ủy quyền cho mục đích của Thỏa thuận này 
Specimen Signature 
Photo
First Name/ Middle Name/ Last Name
Call Back for
with effect from 
dd/mm/yyyy
PanNo.
Addhaar ID
Email Address
Date of Birth 
dd/mm/yyyy
Name
Designation
Category
Kindly sign 
across 
photograph
Call Priority 
Telephone Number (Direct Line)  (in International format)
Other international dialling code
Telephone Number (Mobile)  (in International format)
Other international dialling code
Name
Designation
Category
with effect from 
dd/mm/yyyy
PB Code (4-6 digits):
Phone Banking Security Code (Provide when prompted by ANZ Staff)
Email Address
Call Priority 
Telephone Number (Direct Line)  (in International format)
Other international dialling code
Telephone Number (Mobile)  (in International format)
Other international dialling code
First Name/ Middle Name/ Last Name
First Name/ Middle Name/ Last Name
Name
Designation
with effect from 
dd/mm/yyyy
Call Back for
Telephone Number (Direct Line)  (in International format)
Other international dialling code
Telephone Number (Mobile)  (in International format)
Other international dialling code
Email Address
Category
Place of birth
ID number
Date of Birth 
dd/mm/yyyy
First Name/ Middle Name/ Last Name/ Nama / Nama Tengah / Nama Keluarga
Name/ Nama
Designation/ Jabatan
with effect from / efektif mulai dari
dd/mm/yyyy
Specimen Signatures/ Tandatangan spesimen
Call Back for/ Call Back untuk
Telephone Number (Direct Line)/ Nomor Telepon (Saluran Langsung) 
(in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Telephone Number (Mobile)/ Nomor Telepon (HP) 
(in International format/ format Internasional)
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Email Address/ Alamat Email
Category/ Kategori
Place of birth/ Tempat kelahiran
ID number/ Nomor ID
Date of Birth / Tanggal Lahir
dd/mm/yyyy
Specimen Signature 
First Name/ Middle Name/ Last Name/ Tên/Tên đệm/ Họ
Name/ Tên
Designation/ Chức danh
Category/ Thể loại
with effect from/ có hiệu lực từ 
ngày/tháng/năm
Identification No./ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
Call Priority/ Ưu tiên gọi 
Telephone Number (Mobile)/ Số điện thoại (Di động)  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
Telephone Number (Direct Line)/ Số điện thoại (Trực tiếp)  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Other international dialling code/ Mã vùng Quốc tế khác
Authorised to collect/submit Documents at ANZ/ Ủy quyền giao nhận chứng từ tại ANZ
Email Address
Authorised Call Back for
Enquiries for 
with effect from 
dd/mm/yyyy
Email Address
Call Priority 
Telephone Number (Direct Line)  (in International format)
Other international dialling code
Telephone Number (Mobile)  (in International format)
Other international dialling code
First Name
Middle Name
Last Name
Designation
Category
Authorised Call Back for
Enquiries for 
with effect from 
dd/mm/yyyy
Email Address
Call Priority 
Telephone Number (Direct Line)  (in International format)
Other international dialling code
Telephone Number (Mobile)  (in International format)
Other international dialling code
Last Name
Specimen Signature 
Photo
CKYC Number
Designation
First Name
Middle Name
Designation
Category
. 
. AUTHORISATION AND AGREEMENT/ OTORISASI DAN PERJANJIAN
. AUTHORISATION AND AGREEMENT/ ỦY QUYỀN VÀ THỎA THUẬN
Important note: You must read the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Maintenance form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. Please contact your ANZ Cash Sales Manager if you have any queries relating to the documents referred to above or this ACCOUNT OPENING & MAINTENANCE FORM.
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance form. We understand and agree that the Country Schedule (if any) which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided.
 
Important note: By signing this Account Opening & Maintenance form, you agree to be bound by the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Maintenance form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. We confirm that ANZ has given us the Agreement as defined in the Definition Schedule. Please contact your ANZ Cash Sales Manager if you have any queries relating to the documents referred to above or this ACCOUNT OPENING & MAINTENANCE FORM.
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance form. We understand and agree that the Country Schedule (if any) which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided.
 
Important note: You must read the ANZ Royal General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ Royal General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Maintenance form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. Please contact your ANZ Royal Cash Sales Manager if you have any queries relating to the documents referred to above or this ACCOUNT OPENING & MAINTENANCE FORM.
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance form. We understand and agree that the Country Schedule (if any) which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided.
 
Important note: You must read the ANZ General Banking Conditions, the Philippines Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Maintenance form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. Please contact your ANZ Cash Sales Manager if you have any queries relating to the documents referred to above or this ACCOUNT OPENING & MAINTENANCE FORM.
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance form. We understand and agree that the Philippines Country Schedule which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided.
 
Declaration by Non-Resident Depositor: We authorize ANZ to inform the Commissioner of Internal Revenue that as a Non-Resident Depositor, our foreign currency deposits with ANZ are exempt from withholding tax, if applicable, subject to the requirements under Section 2.2 of the Philippines Country Schedule. We will hold the Bank free and harmless from any liability that the Bank may suffer in connection with this authorization including any question as to our non-residency. 
 
Important note: By signing this Account Opening & Maintenance form, you agree to be bound by the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Maintenance form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. We confirm that ANZ has given us the Agreement as defined in the Definition Schedule. PLEASE CONTACT YOUR ANZ  RELATIONSHIP MANAGER if you have any queries relating to the documents referred to above or this ACCOUNT OPENING & MAINTENANCE FORM.
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance form. We understand and agree that the Country Schedule (if any) which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided.
 
TERMS AND CONDITIONS
This form and the Terms and Conditions and other documents set out below apply to the Accounts and Services. The fees and charges are set out in the
Cash Product Fee Schedule.
•         ANZ General Banking Conditions, Definitions Schedule, Cash Product Fee Schedule and Country Schedule (for the relevant ANZ location) apply to all
Accounts and Services.
•         Counterparty Schedule applies where you are a partnership or are acting as trustee.
•         Renmimbi Service Schedule (AU/NZ) applies for Accounts denominated in RMB and for RMB payments.
•         Collections Service Schedule applies for Lockbox and Direct Debit Management Service.
•         Channel Service Schedule applies for ANZ SWIFT Services; ANZ Fileactive and where Bank Apps or Digital Certificates are used.
For the Direct Debit Preferred Services or Direct Debit Paperless Services the Preferred Service Schedule or the Paperless Service Schedule applies (as the case might be) in addition to the above documents.
Where you appoint Authorised Persons and Users, the Authorised Persons and Users Guide will apply. If you have an Account or a Service relating to
cheques, the Cheques and Bank Cheque Information (for the relevant ANZ Location) provides information about cheques.
 
DECLARATION
By signing this form, you:
•         agree that ANZ has given you or you have accessed via anz.com/corporate the Term and Conditions for your Account and Services;
•         acknowledge that you have read and agree to be bound by this form, the Terms and Conditions and any other documents that apply to your Accounts and Services;
•         appoint the Authorised Persons listed in this form with the relevant powers, authority and designation
•         I/We acknowledge the acceptance of Australia and New Zealand Banking Group Limited Korea's terms and conditions on deposit transactions and request Australia and New Zealand  Banking Group Limited to open an account as specified in this form.
•         Under Article 3(3) of the Act on Real Name Financial Transactions and Confidentiality, no person is allowed to perform financial transactions under the real name of another person for the purpose of concealing illegitimate property, money laundering, financing of terrorism and evading compulsory execution, and other evasions of the law. Any person who violates this may be punished by imprisonment for not more than 5 years or by a fine not exceeding KRW 50million.  I hereby confirm that the aforementioned matters have been fully explained by the Financial Institution and understood by me.”
Important note: You must read the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Maintenance form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. Please contact your ANZ Cash Sales Manager if you have any queries relating to the documents referred to above or this ACCOUNT OPENING & MAINTENANCE FORM.
Catatan penting: Anda harus membaca Ketentuan Umum Perbankan ANZ masing-masing, Lampiran Negara yang berlaku, Lampiran Biaya dan semua dokumen lain yang merupakan "Perjanjian" karena istilah tersebut didefinisikan dalam Lampiran Definisi yang melengkapi Ketentuan Umum Perbankan ANZ. Semua istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam bentuk Pembukaan & Perubahan Rekening ini memiliki makna yang diberikan sesuai dengan Lampiran Definisi. Silahkan hubungi Sales Manager ANZ anda jika anda memiliki pertanyaan terkait dengan dokumen yang disebutkan di atas atau FORMULIR PEMBUKAAN & PERUBAHAN REKENING ini. 
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance form. We understand and agree that the Country Schedule (if any) which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided. 
Otorisasi dan perjanjian: Kami memberi wewenang kepada Bank untuk membuka, mengubah, dan mengatur Rekening terkait yang tercantum dalam Bagian 1.2 dari formulir Pembukaan & Perubahan Rekening ini. Kami memahami dan menyetujui bahwa Lampiran Negara (jika ada) yang berlaku antara Nasabah dan Bank sehubungan dengan setiap Rekening atau Layanan akan ditentukan dengan mengacu pada yurisdiksi di mana Rekening itu akan dibuka atau Layanan disediakan. Kami telah menerima salinan semua dokumen yang disebutkan di atas, ketentuan yang telah kami baca, pahami, dan setujui untuk setiap yurisdiksi ditempat Rekening akan dibuka atau Layanan disediakan.
 
Important note: You must read the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the "Agreement" as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions. All capitalised terms used in this Account Opening & Maintenance form have the meanings given to them in the Definitions Schedule. Please contact your ANZ Relationship Manager if you have any queries relating to the documents referred to above or this Account Opening & Maintenance form.
Lưu ý Quan trọng: Quý Khách phải đọc Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ, mỗi Phụ Lục Quốc Gia tương ứng, Biểu Phí và tất cả các tài liệu khác cấu thành nên “Thỏa Thuận” như được định nghĩa trong Phụ Lục Định Nghĩa nhằm bổ sung cho Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ. Tất cả các từ viết hoa được sử dụng trong Mẫu Mở & Thay Đổi Tài Khoản này có nghĩa như nêu trong Phụ Lục Định Nghĩa. Xin vui lòng liên hệ với Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng ANZ nếu quý công ty có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các tài liệu đề cập bên trên hoặc liên quan đến Mẫu Mở & Thay Đổi Tài Khoản này.
 
Authorisation and agreement: We authorise the Bank to open, amend and maintain the relevant Account(s) listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance form. We understand and agree that the Country Schedule (if any) which applies as between the Customer and the Bank in respect of any Account or Service shall be determined by reference to the jurisdiction in which that Account is to be opened or that Service provided. We have received copies of all the documents referred to above, the terms of which we have read, understood and agree to for each jurisdiction in which an Account is to be opened or Service provided.  
Ủy quyền và thỏa thuận: Chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng mở, sửa đổi, và duy trì (các) Tài Khoản liên quan như liệt kê trong Mục 1.2 của Mẫu Mở & Thay Đổi Tài Khoản này. Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Phụ Lục Quốc Gia (nếu có) được áp dụng giữa Khách hàng và Ngân hàng liên quan đến bất kỳ Tài Khoản hoặc Dịch Vụ nào sẽ được chọn bằng cách dẫn chiếu đến quốc gia nơi Tài Khoản đó được mở hoặc Dịch Vụ đó được cung cấp. Chúng tôi đã nhận tất cả các tài liệu như nêu trên, chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản áp dụng cho từng quốc gia nơi Tài Khoản được mở hoặc Dịch Vụ được cung cấp.
 
CKYC declaration: We hereby grant our consent to Australia and New Zealand Banking Group Limited to download, process, store and share the information available in the CKYC portal in accordance with ANZ's Privacy Policy, contracts, and applicable laws.
 
We undertake to inform ANZ, India in case of any changes to our CC/OD / other credit facilities. We also undertake that it will be our sole responsibility to inform ANZ, India in writing regarding any changes in the above undertaking and / or when the credit facilities availed by us from the banking system.
We also agree to provide any document/s that may be required from us time to time in terms of RBI regulations / ANZ requirements for continuing the account with ANZ, India. We also agree to close the account as and when demanded by ANZ, India and understand that ANZ, India is empowered to close / discontinue the account if we fail to respond in a reasonable time to any notice issued in this regard. 
 
We certify that:
the type of business/industry specified in this form generates at least 50% of our gross income;
all information we provide to the Bank will be accurate, complete and up to date and we understand and agree that the Bank will rely on this information.
we will notify the Bank within 30 days should there be any change to information provided by us to the Bank; and
we have been provided with, have read and agreed to the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the “Agreement” as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions.
We agree by using corporate e-statement, through email, we have accepted and agreed to be bound by the general terms and condition governing the use of communication through email
We also agree to comply and be bound by any and all prevailing laws, rules, regulations and official direction from the bank on the use of corporate e- statement, through email
The Bank reserves the right to impose any fee for the use of corporate e-statement.
We certify that/ Kami menyatakan bahwa:
the type of business/industry specified in this form generates at least 50% of our gross income;/ jenis usaha / industri yang ditentukan dalam formulir ini menghasilkan setidaknya 50% dari pendapatan kotor kami;
all information we provide to the Bank will be accurate, complete and up to date and we understand and agree that the Bank will rely on this information./ semua informasi yang kami berikan kepada Bank adalah akurat, lengkap dan terkini dan kami memahami dan setuju bahwa Bank akan bergantung pada informasi ini.
we will notify the Bank within 30 days should there be any change to information provided by us to the Bank/ kami akan memberi tahu Bank dalam waktu 30 hari bila ada perubahan pada informasi yang kami berikan kepada Bank; and/ dan
We agree by using corporate e-statement, through email, we have accepted and agreed to be bound by the general terms and condition governing the use of communication through email/ Kami setuju dengan menggunakan corporate e-statement melalui email, kami telah menerima dan setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan umum yang mengatur penggunakan komunikasi melalui email.
We also agree to comply and be bound by any and all prevailing laws, rules, regulations and official direction from the bank on the use of corporate e- statement, through email/ Kami juga setuju untuk patuh dan terikat dengan setiap dan semua hukum, aturan, peraturan dan arahan resmi dari Bank tentang penggunaan corporate e-statement melalui email.
The Bank reserves the right to impose any fee for the use of corporate e-statement./ Bank berhak untuk mengenakan biaya apapun untuk penggunaan corporate e-statement.
We certify that:
•         I/We hereby certify that a personnel of Australia and New Zealand Banking Group Limited, Seoul Branch has explained to me whether this financial product will be protected by the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) under the Depositor Protection Act in the event that Australia and New Zealand Banking Group Limited  is declared insolvent and the amount of the KDIC coverage limit (maximum of KRW50 million per depositor for  the aggregate of principal and designated interest) and I understood the explanation accordingly
•         we will notify the Bank should there be any change to information provided by us to the Bank; and
•         all information we provide to the Bank will be accurate, complete and up to date and we understand and agree that the Bank will rely on this information.
We certify that/ Chúng tôi xác nhận rằng:
the type of business/industry specified in this form generates at least 50% of our gross income/ loại hình kinh doanh/ngành nghề kê khai trong mẫu đơn này tạo ra ít nhất 50% tổng thu nhập ròng của chúng tôi;
all information we provide to the Bank will be accurate, complete and up to date and we understand and agree that the Bank will rely on this information/ mọi thông tin chúng tôi cung cấp cho Ngân Hàng là chính xác, hoàn chỉnh, và được cập nhật và chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Ngân Hàng sẽ căn cứ theo thông tin này.
we will notify the Bank within 30 days should there be any change to information provided by us to the Bank/ chúng tôi sẽ thông báo cho Ngân Hàng trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho Ngân Hàng; and/ và
we have been provided with, have read and agreed to the ANZ General Banking Conditions, each applicable Country Schedule, the Fee Schedule and all other documents that constitute the “Agreement” as such term is defined in the Definitions Schedule which supplements the ANZ General Banking Conditions/ chúng tôi đã được Ngân Hàng cung cấp và chúng tôi đã đọc và đồng ý với Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ, mỗi Phụ Lục Quốc Gia tương ứng, Biểu Phí và tất cả các tài liệu khác cấu thành nên “Thỏa Thuận” như được định nghĩa trong Phụ Lục Định Nghĩa nhằm bổ sung cho Các Điều Khoản Chung về Dịch Vụ Ngân Hàng của ANZ.
Secure E-mail Notifications
Our use of Secure E-mail Notifications is subject to, and we are bound by, the following:
1.         We acknowledge that providing trade notification e-mails via the internet (electronic transmission), whether encrypted or not, may be subject to interruption, unavailability or breach of security for a variety of reasons and because of the convenience and other efficiency benefits of us receiving electronic transmissions from ANZ, we accept the risk that the electronic transmission may be incomplete, inaccurate, corrupted or accessed by unauthorised persons before being received by us.
2.         We will take all reasonable steps to ensure the integrity and proper operation of our own security procedures including our own internal risk controls to prevent unauthorised or incorrect accessing of secure e-mails.
3.         We agree it is our responsibility to provide and maintain in good working order any software or equipment required to enable us to access the electronic transmissions and use the service.
4.         We will ensure that we have adequate contingency plans to enable us to transact our business by other means if there is an interruption or delay in electronic transmissions via the Internet.
5.         We will ensure that ANZ is given at least 7 business days (being a day when ANZ is open for general banking business in the place where ANZ’s office providing the service is located) written notice of any changes in the information contained in this application.
6.         We will keep the password secure and confidential and immediately upon becoming aware that a password may be lost, or stolen or that an unauthorised person knows or uses our password, notify ANZ and take all reasonable steps to change the password and cease using the compromised password and we agree that ANZ may cancel a password as soon as reasonably practicable after receiving our written request.
7.         ANZ may take any action ANZ deems necessary (including cancelling a password and ceasing to send electronic transmissions) at any time ANZ believes that the password has been compromised and ANZ will, as soon as reasonably practicable, notify us if ANZ has taken such action but is not required to notify us before doing so.
8.         All instructions and correspondence relating to the service will be sent at our risk.
9.         We acknowledge and agree that ANZ is not responsible for and will not be liable for any loss, cost or damage arising, whether directly or indirectly, from:
         (a)         any service failures or disruptions (including but not limited to, loss of data) attributable to a systems or equipment failure or due to reliance by ANZ on third party products or interdependencies, including electricity or telecommunications; and
         (b)         any failure by us to provide ANZ with the notice required in clause 5 above;
         (c)         interruption to ANZ’s business by acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars or any other cause beyond ANZ’s control, or by strikes or lockouts.
 
Secure E-mail Notifications/ Permohonan Pemberitahuan Melalui Email
Our use of Secure E-mail Notifications is subject to, and we are bound by, the following:
Penggunaan Email Pemberitahuan kami tunduk pada, dan kami terikat dengan, ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
1.         We acknowledge that providing trade notification e-mails via the internet (electronic transmission), whether encrypted or not, may be subject to interruption, unavailability or breach of security for a variety of reasons and because of the convenience and other efficiency benefits of us receiving electronic transmissions from ANZ, we accept the risk that the electronic transmission may be incomplete, inaccurate, corrupted or accessed by unauthorised persons before being received by us.
         Kami mengakui bahwa penyediaan email pemberitahuan perdagangan melalui internet (pengiriman elektronik), baik dienkripsi maupun tidak, dapat mengalami gangguan, ketidaktersediaan, atau penerobosan keamanan untuk berbagai alasan dan karena kemudahan dan manfaat efisiensi lainnya yang kami dapatkan dari menerima pengiriman elektronik dari ANZ, kami menerima risiko bahwa pengiriman elektronik mungkin tidak lengkap, tidak akurat, rusak, atau diakses oleh orang yang tidak berwenang sebelum diterima oleh kami. 
2.         We will take all reasonable steps to ensure the integrity and proper operation of our own security procedures including our own internal risk controls to prevent unauthorised or incorrect accessing of secure e-mails.
         Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan integritas dan pelaksanaan prosedur keamanan kami sendiri yang tepat termasuk kontrol risiko internal kami sendiri untuk mencegah akses yang tidak sah atau tidak benar terhadap email yang aman. 
3.         We agree it is our responsibility to provide and maintain in good working order any software or equipment required to enable us to access the electronic transmissions and use the service.
         Kami setuju bahwa kami bertanggung jawab untuk menyediakan dan menjaga segala perangkat lunak atau peralatan yang diperlukan untuk memungkinkan kami mengakses pengiriman elektronik dan menggunakan layanan tersebut dalam kondisi yang baik. 
4.         We will ensure that we have adequate contingency plans to enable us to transact our business by other means if there is an interruption or delay in electronic transmissions via the Internet.
         Kami akan memastikan bahwa kami memiliki rencana kontingensi yang cukup untuk memungkinkan kami melaksanakan bisnis kami dengan cara lain apabila terjadi gangguan atau keterlambatan dalam pengiriman elektronik lewat Internet. 
5.         We will ensure that ANZ is given at least 7 business days (being a day when ANZ is open for general banking business in the place where ANZ’s office providing the service is located) written notice of any changes in the information contained in this application.
         Kami akan memastikan bahwa ANZ diberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 7 hari kerja (hari dimana ANZ buka untuk bisnis perbankan umum di kantor ANZ yang menyediakan layanan tersebut) tentang perubahan apapun dari informasi yang tercantum dalam permohonan ini. 
6.         We will keep the password secure and confidential and immediately upon becoming aware that a password may be lost, or stolen or that an unauthorised person knows or uses our password, notify ANZ and take all reasonable steps to change the password and cease using the compromised password and we agree that ANZ may cancel a password as soon as reasonably practicable after receiving our written request.
         Kami akan menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi dan segera memberitahukan ANZ setelah mengetahui bahwa kata sandi mungkin hilang, atau dicuri atau orang yang tidak berwenang mengetahui atau menggunakan kata sandi kami, dan mengambil semua langkah yang wajar untuk mengganti kata sandi dan berhenti menggunakan kata sandi yang terganggu dan kami setuju bahwa setelah menerima permintaan tertulis kami, ANZ dapat membatalkan kata sandi segera setelah dapat dijalankan.
7.         ANZ may take any action ANZ deems necessary (including cancelling a password and ceasing to send electronic transmissions) at any time ANZ believes that the password has been compromised and ANZ will, as soon as reasonably practicable, notify us if ANZ has taken such action but is not required to notify us before doing so.
         ANZ dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu (termasuk membatalkan kata sandi dan berhenti mengirimkan pengiriman elektronik) kapan pun ANZ meyakini bahwa kata sandi telah terganggu dan ANZ akan, segera setelah dapat dijalankan, memberi tahu kami bila ANZ telah mengambil tindakan tersebut tetapi tidak wajib memberitahukan kami sebelum melakukannya. 
8.         All instructions and correspondence relating to the service will be sent at our risk.
         Semua instruksi dan surat menyurat yang berkaitan dengan layanan ini akan dikirimkan dengan risiko kami. 
9.         We acknowledge and agree that ANZ is not responsible for and will not be liable for any loss, cost or damage arising, whether directly or indirectly, from:
         Kami menerima dan setuju bahwa ANZ tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, biaya atau kerugian yang timbul, baik langsung maupun tidak langsung, dari: 
         (a)         any service failures or disruptions (including but not limited to, loss of data) attributable to a systems or equipment failure or due to reliance by ANZ on third party products or interdependencies, including electricity or telecommunications; and         
                  segala kegagalan atau gangguan layanan (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya data) yang disebabkan oleh kegagalan sistem atau peralatan atau akibat ketergantungan ANZ pada produk pihak ketiga atau kesalingtergantungan, termasuk listrik atau telekomunikasi; dan 
         (b)         any failure by us to provide ANZ with the notice required in clause 5 above;
                  kegagalan kami untuk memberikan pemberitahuan yang diperlukan kepada ANZ seperti pada klausul 5 di atas; 
         (c)         interruption to ANZ’s business by acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars or any other cause beyond ANZ’s control, or by strikes or lockouts.
                  gangguan pada bisnis ANZ karena bencana alam, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, perang atau sebab lainnya yang berada di luar kendali ANZ, atau karena pemogokan atau larangan bekerja. 
10.          PT Bank ANZ Indonesia is a subsidiary of Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZBGL). ANZBGL is incorporated in Australia, and is an authorised deposit taking institution (Bank) under Australian law. PT Bank ANZ Indonesia is incorporated and licensed in Indonesia with limited liability, and is not a Bank under Australian law. Deposits or liabilities with PT Bank ANZ Indonesia are not deposits or other liabilities of ANZBGL or its related group companies and none of them stand behind or guarantee PT. Bank ANZ Indonesia.
         PT Bank ANZ Indonesia merupakan anak perusahaan dari Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZBGL). ANZBGL dibentuk di Australia, dan merupakan institusi yang berwenang untuk mengambil deposit (Bank) menurut hukum Australia. PT Bank ANZ Indonesia dibentuk dan diberikan kewenangan di Indonesia dengan kewajiban terbatas, dan bukan merupakan Bank yang tunduk pada hukum Australia. Deposit atau kewajiban PT Bank ANZ Indonesia bukan merupakan deposit atau kewajiban ANZBGL atau kelompok perusahaannya yang terkait, dan tidak ada dari mereka yang menjamin PT Bank ANZ Indonesia. 
 
Secure E-mail Notifications/ Thông Báo Bảo Mật qua E-mail
Our use of Secure E-mail Notifications is subject to, and we are bound by, the following:
Việc sử dụng Thông Báo Bảo Mật qua E-mail của chúng tôi được chiếu theo và chúng tôi đang bị ràng buộc bởi những điều sau đây: 
1.         We acknowledge that providing trade notification e-mails via the internet (electronic transmission), whether encrypted or not, may be subject to interruption, unavailability or breach of security for a variety of reasons and because of the convenience and other efficiency benefits of us receiving electronic transmissions from ANZ, we accept the risk that the electronic transmission may be incomplete, inaccurate, corrupted or accessed by unauthorised persons before being received by us.
         Chúng tôi thừa nhận rằng việc cung cấp e-mail thông báo giao dịch thông qua internet (truyền dẫn điện tử), có mã hóa hay không, có thể sẽ bị gián đoạn hoặc không có, vi phạm an ninh cho một loạt các lý do và vì sự tiện lợi và lợi ích hiệu quả khác của chúng tôi nhận được truyền điện tử từ ANZ, chúng tôi chấp nhận rủi ro rằng việc truyền điện tử có thể không đầy đủ, không chính xác, bị hỏng hoặc truy cập bởi người trái phép trước khi chúng tôi nhận được. 
2.         We will take all reasonable steps to ensure the integrity and proper operation of our own security procedures including our own internal risk controls to prevent unauthorised or incorrect accessing of secure e-mails.
         Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo tính toàn vẹn và hoạt động phù hợp các thủ tục an ninh của chúng tôi bao gồm cả kiểm soát rủi ro nội bộ của chính chúng tôi để ngăn chặn truy nhập trái phép hoặc truy cập không chính đúng đối với e-mail được bảo mật. 
3.         We agree it is our responsibility to provide and maintain in good working order any software or equipment required to enable us to access the electronic transmissions and use the service.
         Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi có trách nhiệm phải cung cấp và duy trì tình trạng hoạt động tốt của bất kỳ phần mềm hay thiết bị cần thiết nào để cho phép chúng tôi truy cập vào việc truyền dẫn điện tử và sử dụng dịch vụ. 
4.         We will ensure that we have adequate contingency plans to enable us to transact our business by other means if there is an interruption or delay in electronic transmissions via the Internet.
         Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có đầy đủ kế hoạch dự phòng để cho phép chúng tôi thực hiện giao dịch kinh doanh của chúng tôi bằng các phương tiện khác nếu có một sự gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền dẫn điện tử thông qua Internet. 
5.         We will ensure that ANZ is given at least 7 business days (being a day when ANZ is open for general banking business in the place where ANZ’s office providing the service is located) written notice of any changes in the information contained in this application.
         Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng ANZ được đưa ra thông báo bằng văn bản về bất kỳ thay đổi thông tin nào trong ứng dụng này ít nhất trước 7 ngày làm việc (tính từ ngày ANZ mở cửa hoạt động bình thường tại nơi văn phòng ANZ cung cấp dịch vụ). 
6.         We will keep the password secure and confidential and immediately upon becoming aware that a password may be lost, or stolen or that an unauthorised person knows or uses our password, notify ANZ and take all reasonable steps to change the password and cease using the compromised password and we agree that ANZ may cancel a password as soon as reasonably practicable after receiving our written request.
         Chúng tôi sẽ giữ các mật khẩu an toàn và bảo mật và ngay khi thấy rằng mật khẩu có thể bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc một người không được phép biết hoặc sử dụng mật khẩu của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho ANZ và thực hiện tất cả các bước hợp lý để thay đổi mật khẩu và chấm dứt sử dụng các mật khẩu bị xâm phạm và chúng tôi đồng ý rằng ANZ có thể hủy bỏ mật khẩu càng sớm càng tốt sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của chúng tôi. 
7.         ANZ may take any action ANZ deems necessary (including cancelling a password and ceasing to send electronic transmissions) at any time ANZ believes that the password has been compromised and ANZ will, as soon as reasonably practicable, notify us if ANZ has taken such action but is not required to notify us before doing so.
         ANZ có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà ANZ xét thấy cần thiết (bao gồm cả hủy bỏ một mật khẩu và ngưng gửi truyền dẫn điện tử) tại bất kỳ thời gian nào mà ANZ tin rằng mật khẩu đã bị xâm phạm và ANZ sẽ thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu ANZ đã hành động như vậy nhưng không bắt buộc phải thông báo cho chúng tôi trước khi làm như vậy. 
8.         All instructions and correspondence relating to the service will be sent at our risk.
         Tất cả các hướng dẫn và thư từ liên quan đến dịch vụ sẽ được gửi đến và chúng tôi sẽ gánh chịu mọi rủi ro. 
9.         We acknowledge and agree that ANZ is not responsible for and will not be liable for any loss, cost or damage arising, whether directly or indirectly, from:
         Chúng tôi thừa nhận và đồng ý rằng ANZ không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ phát sinh chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp, từ: 
         (a)         any service failures or disruptions (including but not limited to, loss of data) attributable to a systems or equipment failure or due to reliance by ANZ on third party products or interdependencies, including electricity or telecommunications; and
                  bất kỳ việc hỏng hóc dịch vụ nào hoặc gián đoạn (bao gồm nhưng không giới hạn, mất dữ liệu) do việc hỏng hóc hệ thống hoặc thiết bị hoặc do sự phụ thuộc của ANZ trên sản phẩm của bên thứ ba hoặc phụ thuộc lẫn nhau, bao gồm cả vấn đề về điện, viễn thông; và 
         (b)         any failure by us to provide ANZ with the notice required in clause 5 above;
                  bất kỳ sự thất bại nào của chúng tôi để cung cấp cho ANZ thông báo yêu cầu tại khoản 5 ở trên; 
         (c)         interruption to ANZ’s business by acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars or any other cause beyond ANZ’s control, or by strikes or lockouts.
                  bị gián đoạn kinh doanh của ANZ bởi thiên tai ngoài tầm kiểm soát, bạo loạn, rối loạn dân sự, nổi loạn, chiến tranh hay bất kỳ nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của ANZ, hoặc bởi các cuộc đình công hay phá sản. 
 
Signed by legal representative(s) for and on behalf of the Customer as per board resolution / signing mandate
Signed by authorized representative(s) for and on behalf of the customer
Signed by authorized representative(s) for and on behalf of the customer/ Ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang untuk dan atas nama nasabah
Signed by legal representative(s) for and on behalf of the Customer as per board resolution / signing mandate/ Được ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Khách hàng theo nghị quyết hội đồng quản trị/ Nghị quyết Hội Đồng Thành Viên/ Ủy nhiệm điều hành tài khoản 
Signature 
Signature 
Company Stamp (if applicable) 
Company Stamp  
dd/mm/yyyy
Name
Designation
Date
Place
dd/mm/yyyy
Name
Designation
Date
Place
First Name/ Middle Name/ Last Name
First Name/ Middle Name/ Last Name
Signature/ Tanda tangan
Signature/ Tanda tangan
Company Stamp/ Stempel Perusahaan 
(if applicable/ bila perlu)
Name/ Nama
Name/ Nama
Designation/ Jabatan
Designation/ Jabatan
Date/ Tanggal
Date/ Tanggal
Place/ Tempat
Place/ Tempat
Nama / Nama Tengah / Nama Keluarga
Nama / Nama Tengah / Nama Keluarga
STAMP DUTY IDR 10.000/-
STAMP DUTY IDR 10.000/-
Materai Rp 10.000
Signature/ Chữ ký
Name/ Tên
Designation/ Chức danh/ Chức vụ
Date/ Ngày
Place/ Địa điểm
Signature/ Chữ ký
Name/ Tên
Designation/ Chức danh/ Chức vụ
Date/ Ngày
Place/ Địa điểm
Company Stamp (if applicable)/
Con dấu Công Ty (nếu có)
First Name/ Middle Name/ Last Name/  Tên/Tên đệm/ Họ
First Name/ Middle Name/ Last Name/  Tên/Tên đệm/ Họ
ngày/tháng/năm
ngày/tháng/năm
Signed by legal representative(s) for and on behalf of the Customer as per board resolution / signing mandate
Legal Entity Name
Signature 
Signature 
dd/mm/yyyy
Ful Name
Designation/ Title
Date
Place
dd/mm/yyyy
Full Name
Designation/ Title
Date
Place
First Name/ Middle Name/ Last Name
First Name/ Middle Name/ Last Name
Signed by legal representative(s) for and on behalf of the Customer as per board resolution / signing mandate
Signature 
Signature 
Company Stamp (if applicable) 
dd/mm/yyyy
Name
Designation
Date
Place
dd/mm/yyyy
Name
Designation
Date
Place
First Name/ Middle Name/ Last Name
First Name/ Middle Name/ Last Name
Deposit Insurance Scheme: Singapore dollar deposits of non-bank depositors are insured by the Singapore Deposit Insurance Corporation, for up to S$50,000 in aggregate per depositor per Scheme member by law. Foreign currency deposits, dual currency investments, structured deposits and other investment products are not insured.
FOR  BANK  USE  ONLY: 
FOR  BANK  USE  ONLY/ HANYA UNTUK KEPERLUAN BANK:
Verification of Authorised Persons/Legal Representatives 
Verification of Authorised Persons/Legal Representatives/ Verifikasi Penandatangan yang Berwenang / Perwakilan Hukum
Signature 
dd/mm/yyyy
Name
Full Name
Position
Designation/ Title
Telephone Number  (in International format)
Date
Place
First Name/ Middle Name/ Last Name
Signature/ Tanda tangan
Name/ Nama
Nama / Nama Tengah / Nama Keluarga
Designation/ Jabatan
Telephone Number/ Nomor Telepon (in International format/ format Internasional)
Date/ Tanggal
Place/ Tempat
Signature/ Chữ ký
Full Name/ Họ Tên
Position/ Chức vụ
Telephone Number/ Số điện thoại  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Date/ Ngày
Place/ Địa điểm
First Name/ Middle Name/ Last Name/  Tên/Tên đệm/ Họ
ngày/tháng/năm
Other international dialling code
Other international dialling code/ 
Mã vùng Quốc tế khác
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Signature 
dd/mm/yyyy
Name
Full Name
Position
Designation/ Title
Telephone Number  (in International format)
Date
Place
First Name/ Middle Name/ Last Name
Signature/ Tanda tangan
Name/ Nama
Nama / Nama Tengah / Nama Keluarga
Designation/ Jabatan
Telephone Number/ Nomor Telepon (in International format/ format Internasional)
Date/ Tanggal
Place/ Tempat
Position/ Chức vụ
Full Name/ Họ Tên
Signature/ Chữ ký
Place/ Địa điểm
Date/ Ngày
Telephone Number/ Số điện thoại  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
First Name/ Middle Name/ Last Name/  Tên/Tên đệm/ Họ
ngày/tháng/năm
Other international dialling code
Other international dialling code/ 
Mã vùng Quốc tế khác
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Client Relationship Manager 
Name
Designation/ Title
Telephone Number  (in International format)
Full Name/ Họ Tên 
Position/ Chức vụ
Branch
Country
RM ID
Client Relationship Manager / Relationship Manager Nasabah
Telephone Number/ Nomor Telepon (in International format/ format Internasional)
Designation/ Jabatan
Name/ Nama
Branch/ Cabang
Country/ Negara
Client Relationship Manager/ Giám đốc Quan hệ khách hàng
Telephone Number/ Số điện thoại  (in International format/ theo định dạng quốc tế)
Branch/ Chi nhánh
Country/ Quốc gia
Other international dialling code
Other international dialling code/ 
Mã vùng Quốc tế khác
Other international dialling code/ 
Kode Panggilan Internasional lainnya
Account number
Account opening date
Currency
Branch
Account number/
Số tài khoản
Currency/
Tiền tệ
Account opening date/
Ngày mở tài khoản
Ngày/tháng/năm
dd/mm/yyyy
.
ngày/tháng/năm
*CIF number is also the reference number for the agreement between Customer and the Bank in relation to the opening and operation of the Account(s) as listed in Section 1.2 of this Account Opening & Maintenance Form/Số CIF cũng là số tham chiếu của hợp đồng giữa Khách hàng và Ngân hàng liên quan đến việc mở và điều hành (các)Tài Khoản như liệt kê trong Mục 1.2 của Mẫu Mở &Thay Đổi Tài Khoản này
CIF number*/Mã số khách hàng
FOR  BANK  USE  ONLY/ CHỈ DÀNH CHO NGÂN HÀNG:
Verification of Authorised Persons/Legal Representatives/ Xác minh Người Được Ủy Quyền /Đại diện theo pháp luật
2.6.8.
+65 6673 9853
Sep 2018
Modus Consulting
Modus Consulting Pte Ltd - ES
ANZ Account Opening
Dec 2024
AccountOpening
2.6.8.
20241217
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